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BAI 3: NGUON GOC LOAI NGUOI (2 tiét)

I. Qua trinh tlen hoa tir viegn thanh ngudi

- C6 nhiéu ngudn géc khac nhau vé nguon goc loai ngudi.

- Cach day khoang tir 6 triéu dén 5 triéu nam, c6 mot loai vuon khé gidng nguoi da xuét
hién, dugc goi 1a Vuon nguoi.

- Trai qua qua trinh tién hod, khoang 4 triéu nam trudc, mot nhanh Vuon ngudi da tién hoa
thanh nguol tol co.

- Nguoi tdi ¢b trai qua qué trinh tién hoa, vao khoang 150.000 nim trude, ngudi tinh khdn
xuat hién, danh dau qua trinh chuyén bién tir viron ngudi thanh ngudi di hoan thanh.

I1. DAu tich ctia ngudi t6i c6 & Pong Nam A

- Nhiing dia diém tim thay dau tich ctia nguoi t6i c6 & Dong Nam A: dao Java (Indonesia),
P6n-da-ung (Myanmar), Ni-a (Malaysia), Viét Nam,... Bac biét & hang Tham Khuyén,
Tham Hai (Lang Son) con phat hién rang nguoi t6i ¢6 cach day khoang 400.000 nam.

- Pham vi phan bé dau tich nguoi tdi co ¢ Viét Nam: xuat hién & ca mién nui va dong bang
trén 14nh tho caa Viét Nam ngay nay.

BAI 4: XA HOI NGUYEN THUY (2 tiét)

I. Céc giai doan tién trién cia xa hi nguyén thiy

- X& hoi nguyén thuy da trai qua 2 giai doan phat trién:

+ Bay ngudi nguyén thuy.

+ Cong xa thi toc.

HS vé so d6 4.1 trang 21 SGK.

- Bic diém: con ngudi an chung, ¢ chung va giup d& 1an nhau.

IL. Poi séng vat chit cia ngwoi nguyén thay

1. Lao dong va cong cu lao dong

- Cong cu lao dong chi yéu bing d4, ghé d&o thé so ( riu tay, manh tudc).

- Dan dan ho biét dung ban mai dé mai ludi riu, biét sir dung cung tén trong sin bat dong
vat.

- Ho biét tao ra ltra dé suoi am, nuéng chin thire an va xua dudi thi di.

=> Nho lao dong va cai tién cong cu lao dong, doi ban tay ctia ngudi nguyén thuy dan try
nén khéo 160 hon, co thé ciing dan bién d6i dé thich tng véi cac tu thé lao dong. Nho ¢o
lao dong, con ngudi da timg budc tu cai bién va hoan thién minh.

2. Tir hdi lwom, sin bdt dén trong trot, chian nudi

- Nguoi nguyén thuy song 1é thuoc vao tu nhién. Ho di chuyén dén nhitng khu rimg dé tim
kiém thirc dn. Phy nix va tré em hai luom cac loai qua. Pan ong sian bat thi ring.

- CUing Vvoi sy cai tién cong cu lao dong, ngudi nguyén thuy biét trong trot, chan nudi va
dan chuyén sang dinh cu, dia ban cu tra duoc mé rong.



- Nhitng dau tich ciia ngudi nguyén thay Viét Nam duoc tim thay ¢ nhiéu viing khéc
nhau nhu Bau Tré (Quang Binh), Cai Béo, Ha Long (Quang Ninh), Quynh Van (Nghé
An).

I1L Doi s6ng tinh than ciia ngudi nguyén thiy

- Boi sbng tinh than cua nguoi nguyén thuy phong ph(, tién bo, thé hién & diém:

+ P ¢ tuc chdn cat nguoi chét. Nhiéu mo tang c6 chdn theo ca cong cu lao dong.

+ Pa biét sir dung do trang sic, biét ding mau, v& Ién ngu:m dé hoa trang hay lam dep.

+ Dic biét, ho da biét quan sat cudc SOng xung quanh va thé hién ra bang hinh anh.

BAI 5: SU CHUYEN BIEN TU XA HOI NGUYEN THUY
SANG XA HOI CO GIAI CAP (2 tlet)

I. Sw xuat hién cia cong cu lao ddng bang kim loai

- Kim loai dugc con nguoi tinh co phét hién ra khi khai thac da vao khoang thién nién ki
IV TCN. Pau thién nién ki 11 TCN ho d3 luyén dugc dong thau va sit

- Kim loai duogc sir dung vao nhitng muc dich trong doi sbng cua con ngudi cubi thoi
nguyén thuy:

+ Khai pha dat hoang, tang dién tich trdng trot, xé gd dong thuyén, xé da lam nha va khai
thac mo.

+ Mot sb cong viéc méi xuat hién nhu nghé luyén kim, ché tao cong cu lao dong, ché tao
vii khi.

I1. Sw chuyén bién trong x& hdi nguyén thiy

- Nhé ¢6 cong cu lao dong, con ngudi da tao ra dugc Mot lugng san pham du thtra. S6 san
pham du thira d6 thudc vé mot s6 ngudi.

- Méi quan hé giita nguoi véi ngudi trong xa hoi 6 phan hoa giau, nghéo: quan hé binh
dang duoc thay thé bang quan hé bat binh dang, xuét hién giai cip thong tri (ngudi giau),
giai cap bj tri (ngudi nghéo).

I11. Vigt Nam cudi thoi ki nguyén thiy
- Thé hlen qua ba nén vin hoa: Phung Nguyén, Dong bau, Go Mun: Chung to nguoi
nguyén thuy da mo rong dia ban cu tra chuyen dan xubng ving dong bang
- Cu dan d3 phat minh ra thuét luyén kim, ché tao cong cu, vii khi bang dong
- Binh cu ven cac con séng 16N, ho 1am ndng nghiép trong lua nude, chin nudi, nung gdm,
duc cong cu va vat dung bang dong... Nhitng x6m lang da dan xuat hién.

CHUONG 3: XA HOQI CO PAI
BAI 6: Al CAP CO PAI (2 tiét)
I. Piéu kién tw nhién
- Ai Cap c6 dai nam & phia dong bac Chau Phi, 1a ving dét dai nam doc hai bén bd séng
Nin. Phia bac 1a viing Ha Ai Cap, noi song Nin d6 ra Pia Trung Hai. Phia nam Ia ving
Thuong Ai Cap véi nhiéu nai va doi cat. Phia dong va tdy giap sa mac
- Song Nin mang dén ngudn nuéc thuan loi cho san xuat néng nghiép va con la tuyén
duong giao théng chu yéu giira cac viing cia Ai Cap ¢ dai.
I1. Qua trinh thanh lap nha nwéc Ai Cap co dai
- Cu dan Ai Cap ¢6 dai cu tra & ving luu vuc song Nin.
- Ho sdng theo tirng cong x4, goi 1a Ném. Tur thién nién ki IV TCN, cac Ném mién Bac
hop thanh Ha Ai Cap, cac Ném mién Nam hop thanh Thuong Ai Cap.



- Khoang nim 3000 TCN, vua Namer, di thong nhat Thuong va Ha Ai Cap. Nha nudc Al
Cap ra doi.

- Ping dau nha nudc Ai Cap c6 dai 1a cac Pharaoh, c6 quyén luc t6i cao.

I11. Nhitng thanh tyu vin héa chi yéu

- Chir viét: khic chir twong hinh trén phién da, gidy 1am tir cay papyrus.

- Toan hoc: gioi vé hinh hoc, biét cach do dac dién tich

- Kién triic va diéu khac: Kim tu thap

-'Y hoc, ki thuat up xac: uép Xac, gioi vé giai phau, biét rd cac bo phan co thé nguoi

PHAN DIA Li

BAI 1: HE THONG KINH, Vi TUYEN VA TQA PQ PIA LI
I. HE THONG KINH, Vi TUYEN
- Kinh tuyén 1a cac duong ndi cuc Bic véi cuc Nam trén bé mat qua Dia Cau.
- Kinh tuyén goc la kinh tuyén di qua dai thién van Grin-uych (Greenwich) & ngoai 6 thu
d6 Luan dén cua nude Anh, danh sd 0°.
- V1 tuyén 14 céc vong tron bao quanh qua Bia Cau, song song véi duong xich dao
- Vi tuyén géc 1a xich dao, duoc danh s 0°.
I1. TOA PO PIA LI
- Toa d¢ dija li ctia 1 diém 1a kinh d va vi do cta diém do.
- Kinh d6 cua 1 diém l1a khoang cach tinh bang do tir diém d6 dén kinh tuyén géc.
- Vi do caa 1 diém la khoang céch tinh bang d6 tir diém d6 dén duong Xich dao
- Céch viét toa do dia If cua 1 diém,vi do viét trudc, kinh d6 viét sau.VD:A (Vi do, kinh

do)
Vido
Hoac A {
Kinh dg

III. LUOI KINH, VI TUYEN CUA BAN PO THE GIOI

- Phép chiéu hinh tru

- Phép chiéu hinh non

- Phép chiéu phuong vi ngang

=> TUy thudc vao muc dich st dung, quy md, vi tri va hinh dang lanh thé dé lua chon ban
d6 c6 phép chiéu phu hop.

BAI 5: VI TRI TRAI DPAT TRONG HE MAT TROI. HINH DANG,
KiCH THUGC CUA TRAI DAT
I. VI TRI TRAI PAT TRONG HE MAT TROI
- Chuyén dong xung quanh hé Mt Troi 1a tam hanh tinh.
- Cac hanh tinh vira chuyén dong xung quanh Mit Troi, vira tu quay quanh minh.
- Trai Dat ndm & vi tri thir 3 theo tht tw xa dan Mt Trdi => Nhan duoc lugng nhiét va anh
sang phtl hop dé su sdng c6 thé ton tai va phat trién.
I1. HINH DANG VA KiCH THUOC TRAI PAT
- Trai Pat c6 dang hinh cau.
- Kich thudc: Ban kinh xich dao 6378 km, dién tich bé mat hon 510 triéu km?.



BAI 6: CHUYEN PONG TU QUAY QUANH TRUC CUA TRAI PAT

VA HE QUA

I. CHUYEN PONG TU QUAY QUANH TRUC

- Trai Dat ty quay quanh truc tudng tuong nbi lién hai cyc va nghiéng mot goc 66°33 trén

mit phing quy dao.

- Trai Dat tu quay quanh tryc theo huéng tir Tdy sang Pong.

- Thoi gian Trai Pat ty quay 1vong quanh truc 13 24 gio (1 ngay dém)

II. HE QUA CHUYEN PONG TU QUAY QUANH TRUC CUA TRAI

1. Sy luan phién ngay dém

- Do Trai Pét c6 dang hinh cAu nén Mit Troi chi chiéu sang dugc mot nira: Nua dugc chiéu

sang 14 ban ngdy nira nam trong bong tdi 13 ban dém.

- Nho ¢ su van dong tu quay cua Trai DAt tir tiy sang dong ma khap moi noi Trai Dat déu

lan luot c6 ngay, dém.

2. Gio trén Trai Dat

- Nguoi ta chia bé mit Trai Dat ra 24 khu vuc gio

- Mbi khu vue c6 mot gior riéng goi d6 1 gid khu vue (muai gid). Gid goe (GMT + 0), Viét

Nam: GMT +7

3. Swr 1éch huéng chuyén dong ciia cac vat thé di chuyén trén bé mit Trai DAt

+ Ntra cau Bic: Vat chuyén dong s€ 1éch vé bén phai.

+ Nira cAu Nam: Vat chuyén dong sé léch vé bén trai.



NOI DUNG ON TAP KHOI 7
Bai 1: QUA TRINH HINH THANH VA PHAT TRIEN CHE PQ

PHONG KIEN O TAY AU
1. Qua trinh hinh thanh xa hdi phong kién & Tay Au
- Pau thé ki tht TV, dé ché La M3 ¢b dai suy yéu=> Cac b tdc Giéc-man (German) xam chiém La M3.
- Nam 476, dé ché La Ma sup d6 => Cac vuong qudc phong kién lan luot ra doi ¢ Tay Au.
- Pén thé ki IX, vé co ban xi hoi phong kién Tay Au di hinh thanh véi sy ra doi cta hai giai cAp méi
d6 13 lanh chta phong kién va néng no.
2. Lanh dia phong kién va quan hé xi hdi ciia ché d phong kién & Ty Au
a. Lanh dia phong kién
- Lanh dja phong kién duoc hinh thanh giira thé ki IX, 1a nhumg ving dat dai rong 16n bi cac quy toc
bién thanh nhiing ving dat rleng ctia ho, dugc cha truyén con ndi.
- La don vi hanh chinh — kinh té biét 1ap, khép kin:
+ Lanh chiia xay dung lau dai kién ¢, dinh thy, nha thd...véi hao sau va tuong bao quanh. Xung quanh
1a d4t dai canh tac, ddng co, ao hd, rimg va khu nha & ciia nong nd.
+ Lanh chua c6 toan quyén cai quan nhu mot ong vua nho.
+ Kinh té: nong nghiép mang tinh tu cung tu cap.
b. Quan h¢ xa h¢i
- Lanh chta: 13 ngudi s¢ hitu nhidu rudng dat. Ho khong phai lao dong ma van séng mot cudc séng
sung sudng, xa hoa.
- Nong nd: 13 ngudi thué rudng dat cta lanh chia dé cdy cay, trong trot va ndp t6 thué rat ning cho lanh
chua.
=> Quan hé chinh trong xa hoi phong kién Tay Au chi yéu 13 giita 1anh chua va nong né.
3. Sw xuét hién ciia cac thanh thi trung dai
- Nguyén nhén: vao cudi thé ki XI, do nhu ciu phat trién cua san xut thu cong nghiép va budn ban mot
s6 tho thu cong thoat ra khoi 1anh dia bang cach bo trén. Ho dén nhirng noi c6 déng ngudi qua lai dé
ban hang va 1ap xudng san xuit. Cac thi trAn nho bit ddu xuat hién, dan dan tré thanh nhing thanh phd
16m goi 1a thanh thi trung dai.
- Y nghia:
+ Thanh thi gép phan pha v& nén kinh té tu nhién cua lanh dia, tao diéu kién cho kinh té hang hoa
phat trién.
+ Thanh thi mang lai khong khi ti do va nhu cAdu mé mang tri thirc cho moi ngudi (Cac trudng dai hoc
16n & Tay Au hinh thanh).
+ Nhiéu thanh thi 1a trung tdm kinh té, van héa ctia Ty Au nhu London (Anh), Paris (Phép)...
4. Su ra doi cia Thién Chuaa gido
- Thién Chua gido ra doi tir thé ki I & Palestin. Ban dau 12 ton gido cuia nhitng ngudi nghéo kho, bi ap
btrc.
- Bén thé ki IV, Thién chua gido dugc hoang dé La Ma cong nhan.
- Pung dau gido hoi Thién Chua gido 13 Gido hoang, ngudi co quyén luc chinh tri anh hudng dén su
cai tri cuiia cac vi vua.
- Thién Chia gido trd thanh thé lyc rat 1on vé chinh tri, kinh té, vin hoa, xa hoi & Tay Au.

Bai 3: SU HINH THANH QUAN HE SAN XUAT TU BAN CHU NGHIiA
O TAY AU TRUNG DPAI (1 tiét)

1. Nhirng bién doi trong xi hi TAy Au
- Sau céc cudc phat kién dia li, san xuat hang hoa va thuong mai & Tay Au phat trién manh:
+ Cang bién sam uat.
+ Nhiéu xudng san xuat, cong ty thuong mai, trang trai 16m ra doi
- X4 hoi Tay Au phan héa siu sic:
+ Thuong nhan, chi xuong, ...trd 1én gidu ¢, chi phdi xa hoi.
+ Nong dan, thg thu cong, ... ngheo doi, bi ban cung hoa.



2. Sw nay sinh quan hé san xuat tw ban chii nghia & Ty Au
- Tur thé ki X VI, cac cong trudng thu cong ra doi.
- X4 hoi hinh thanh céc tang 16p va giai cAp méi: tu san va vo san.
- Quan hé¢ san xuat tu ban chil nghia dugc hinh thanh trong 1ong xa hoi phong kién Tay Au.
BAI 7: CAC THANH TU'U VAN HOA CHU YEU CUA TRUNG QUOC
TU THE KI VII PEN GIUA THE KI XIX
1. Nho giao
- Nho gido tr¢ thanh hé tu tuong va dao duic cua giai cip phong kién Trung Qudc.
- Nho gido tré thanh nd1 dung hoc tép, thi ctr.
2. Van hoc, sir hoc
a) Van hoc: dat dugc nhiéu thanh twu & cac thé loai (Tho, tir, phu, kich, tiéu thuyét).
- Tho Buong: Ly Bach, D6 Phu, Bach Cu Di.
- Tiéu thuyét véi cac tac pham ndi tiéng:
+ “Thuy hu” ctia Thi Nai Am.
+ “Tam Qudc dién nghia” ctia La Quan Trung.
+ “Tay du ky” ciua Ngo Thira An.
+ “Hoéng lau mong” ctia Tao Tuyét Can.
b) Str hoc:
- Str ki ctia Tu Ma Thién
- Nhiéu tac pham ndi tiéng: Han thu, Puong thu...
3. Kién triic, diéu khic, hdi hoa
- Kién trtc:
+ Tt C4m Thanh
+ Thap Tam lang.
+ Chua Thién Ninh
- biéu khéc: twong Phat nghin mét nghin tay, twong Phat trén nai Lac Son.
- Ho1 hoa: tranh thuy mac, hoa phép, thu phap.
Bai 1. THIEN NHIEN CHAU AU (3 tiét)
1.Vi tri, hinh dang, kich thuéc
+ Vi tri dia li: Chau Au nam & phia tay luc dia A - Au, nim hoan toan trén ban cau Bic, trai dai tir
khoang 36°B va 71°B.
+ Hinh dang: Chau Au c6 duong bo bién dai 43 000 km, bj cit xé manh tao thanh nhiéu ban dao, viing
vinh dn sdu vao dat lién.
+ Kich thudc: Chau Au c6 dién tich nho khoang 10,5 triéu km?, chi 16n hon chau Dai Duong.
2. Pic diém tw nhién ciia chiu Au
a. Pia hinh
- Khé don gian, chia thanh 2 khu vuc dia hinh chinh: d6ng bang va mién nui.
- Khu vyc dong bang: chiém phan 16n dién tich, phan bd cha yéu ¢ phia Pong va trung tam.
- Khu vuc mién nti bao gom:
+ Pia hinh nii gia: phan bd & phia Bic va trung tim, theo hudng Bac-Nam.
+ Dia hinh nai tré: chiém 1,5% dién tich 1anh thd, phan b6 chu yéu ¢ phia Nam.
b. Khi hau
C6 sy phan hoa tir bac xudng nam, tir tdy sang dong tao nén cac ddi va kiéu khi hau khac nhau gom:
- Pdi khi hau cuc va can cuc (phia bic chau luc va cac dao ving cuc).
- D6i khi hau 6n déi (chiém dién tich 16n nhat),gom 2 kiéu: khi hau 6n déi hai dwong (cac dao va ving
ven bién phia Tay), khi hau on déi luc dia (viing trung tAm va phia dong).
- Béi khi hdu can nhiét (phia nam): kiéu khi hau cén nhiét dia trung hai.
- Ving nui: khi hau thay d6i theo d6 cao.
c. S6ng ngoi



- Mang lué6i day dic, ddy nudc quanh nam, khong c6 1ii 16n.

- Cac song dai va quan trong nhat Chau Au la: Von-ga, Pa-nuyp, Rai-no.

d. D6i thién nhién

- Doi lanh:

+ C6 khi hau cuc va can cuc; chiém mot phén nho dién tich lanh thd, bao gém cac dao, quﬁn déo & Bic
Bing Duong va mot dai hep ¢ phia Bic chau luc.

+ Quanh nam tuyét bao phu, sinh vat ngh¢o nan, dong vat c6 mot s6 loai chiu duoc lanh.

- PGi én hoa: chiém phan 16n lanh tho chau Au, thién nhién phan héa da dang (thay doi theo sy thay
ddi cua nhiét do va lugng mua).



Bai 2. PAC PIEM DAN CU, XA HQI CHAU AU (2 tiét)
1.Pic diém dan cu chiau Au
a. Quy mo va gia ting dan sd
- S6 dan chau Au nam 2020 13 747,6 triéu ngudi (Chiém 10% déan s thé giéi), dung thi tu thé gidi vé
quy mé dan sb.
- Ti suét gia tang dan s ty nhién thap.
b. Co cdu dan cu
- Co céu dan sb theo nhom tudi: Dan sb gia.
- Co céu dan sb theo gidi tinh: Ti 18 nit cao hon nam.
- Co cu dan s6 theo trinh do hoc van cao.
2.Dic diém di cur ¢ chiu Au
+ Tir thé ki XV, nguoi chau Au d3 di cu dén khai pha cac ving dat méi & chau My.
+ Tir gitra thé ki XX dén nay, nguoi nhap cu vao chau Au ting manh.
+ Chau Au d4 tiép nhan khoang 86,7 triéu nguoi di cu quéc té (2020)
- Thuan loi: Ngudi nhap cu da gop phan giai quyét tinh trang thiéu hyt lao dong, ting nhu cau cic san
phflm va dich vu.
- Khoé khin: Viéc nhap cu trai phép vao chau Au gy ra nhiéu kho khin trong phat trién kinh té - x hoi
va an ninh trat ty.
3.Pic diém dé thi héa chiu Au
- Qua trinh d6 thi hoa dién ra sém.
- P6 thi hoa dang md rong, cac do thi vé tinh xuét hién ngay cang nhiéu.
- Mirc do d6 thi héa cao, ti 1& dan d6 thi chiém 75% ( nam 2020).
- Cac d6 thi 16n: Pa-ri, Mat-xco-va,..161 sdng d6 thi trd nén pho bién.

Bai 3. PHUONG THUC CON NGUOI KHAI THAC, SUDUNG VA
BAO VE THIEN NHIEN CHAU AU (2 tiét)

1. Bdo v€ méi trud'ng nuwdc:
- Nguyén nhan 6 nhiém: chét thai tir cac hoat dong san xut va sinh hoat.
- Giai phap:
+ Ban hanh cac quy dinh vé nuéc, nudce thai do thi, nudc udbng dé kiém soat chat lugng.
+ P6i mdi cong nghé trong xtr Iy nudc thai.
+ Tang cuong kiém tra dau ra nguon rac thai, hoa chat doc hai tir nong nghiép.
+ Dam bao xur 1y rac thai, nudce thai tir sinh hoat, cong nghiép trude khi thai ra moi truong.
+ Kiém soat, xir 1y cac ngudn gay 6 nhiém tir hoat dong kinh té bién.
+ Nang cao y thirc cia nguoi dan trong bao vé moi trudong nudc,. ..
2. Bdo v€ méi trwong khong khi:
- Nguyén nhan 6 nhiém: hoat dong san xuét cong nghiép, tiéu thy ning luong, van tai dudng bo.
- Giai phap:
+ Kiém soét lugng khi thai trong khi quyén.
+ Panh thué cac-bon, thué tiéu thy dic biét véi nhién lidu co6 ham lugng cac-bon cao.
+ PAau tu phét trién cong nghé xanh, sir dung ning luong tai tao dan thay thé nang lugng héa thach.

+ C6 cac bién phap giam lugng khi thai trong thanh phd.



+ Phat trién nong nghiép sinh thai.
3. Bio vé da dang sinh hoc & chau Au:

- Nguyén nhan: Hoat dong khai thac qua muc tai nguyén, van dé 6 nhiém khong khi, nude, bién ddi khi
hau,... da lam suy giam da dang sinh hoc ¢ chau Au.

- Giai phap:

+ Thanh 1ap cac khu bao ton thién nhién.

+ Ap dung cac quy dinh rat nghiém ngit trong danh bat thuy san.

+ Trong rimg, xay dung vanh dai xanh quanh db thi, ...

- Nho cac bién phéap bao vé nén céac hé sinh thai trén can va dudi nude dugce bao tdn tuong ddi tot.
CHU PE CHUNG 1: CAC CUQC PAI PHAT KIEN PIA Li

1. Nguyén nhan va nhirng yéu t6 tac ddng dén cac cudc dai phat kién dia li.

a. Nguyén nhan

- Tr giita thé ki XV, nhu cau tim kiém vang bac, thi truong va huong liéu da thoi thuc nguoi chau Au
tim duong sang phuong Pong.

- Tuyén duong budn ban truyén thong véi phuong Pong trude d6 da bi ngudi Tho Nhi Ki chiém giir
=> théi thic nguwoi chidu Au tim kiém con dwdng di méi.

b. Cac yéu t6 tac dong:

- Pén the ki XV, ¢6 nhitng di€u kién d€ thuc hién cac cudc tham hi€ém nhu sy hiéu biét vé trai dat, ki
thuat dong tau, sy bao tro ctia mot s6 nha nudc phong kién ¢ chau Au.

2. Mt s6 cudce dai phat kién dia li
a. Cudc phat kién dia li ciia C. C6-16m-bd
v Nguyén nhan: Dé phuc vu nhu ciu san xuit va tiéu dung ctia cac nudc chau Au.
v Thoi gian (1492 — 1502 ).
v Pia diém bat didu: Cang Palos Tay Ban Nha.
v Nguoi tién hanh : Christopher Columbus ( C.C6-16m-b0).
v Két qua: Tim ra chiu My.
b. Cudc phat kién dia li cia Ph. Ma-gien-lan
v" Nguyén nhan: Bé phuc vu nhu cau san xuat va tiéu dung cia cac nuéc chau Au.
v Thoi gian (1519 — 1522).
v' Dia diém bit diu: Cang San-lu-ca Tay Ban Nha.
v' Nguwoi tién hanh : Ferdinand Magellan (Ph.Ma-gien-ling).
v Két qua: 1a ngudi dau tién di vong quanh trai dat.
3. Tac dong cuia cac cudc dai phat kién dia li ddi voi tién trinh lich sir
a. Tich cure.
- Thiic day thwong nghiép chau Au phat trién,mé rong thi truong

- Thuc day giao luu kinh té,van héa Pong-Tay. Gop phan khang Trai Dat c6 dang hinh cau.



- Pem lai cho con ngudi nhitng hiéu biét madi ve vung dat maéi,dan toc mdi, tuyén dudong méi
b. Tiéu cuc

- Su phat trién nhanh chéng ctia nén kinh té, nguoi lao dong nhat 1a néng dan ngay cang bi ban cung
hoa

- C4c cudc phat kién dia 1y ciing dn t§i nan budn ban no 1¢ va ndy sinh qua trinh cudp boc thude dia.



NQI DUNG KIEM TRA GIUA HQC Ki I NAM HQC 2024 — 2025
MON HOQC: LICH SU - PIA LI 8

A. PHAN MON LICH SU
BAI 1: CAC CUQC CACH MANG TU SAN O CHAU AU VA BAC MY
1. Cach mang tw san Anh
Dién bién chinh
- Giai doan 1 (1642 - 1648)
+ Thang 8/1642, Vua Sac-lo I tuyén chién vai Nghi vién, cach mang bung nd. Uu
thé ban dau nghiéng vé phia quan doi nha vua.
+ Nam 1648, phe Nghi vién danh bai quan doi cua vua Sac-lo 1.
- Giai doan 2 (1649 - 1688)
+ Nam 1649, vua Sac-lo I bi xtr tir. Anh tré thanh nudc Cong hoa. Cach mang Anh
dat dén dinh cao.
+ Nam 1653, O.Crém-oen thiét lap ché do doc tai quan su.
+ Nam 1660, sau khi O.Créom-oen qua doi, ché d6 quan chu duoc thiét lap lai tai
Anh
+ Thang 12/1688, Nghi vién tién hanh dao chinh. Dy luat vé cac quyén duoc théng
qua, ché do quan cha Iap hién duoc thiét lap.
Két qua, y nghia, tinh chit va dic diém
- Két qua: Ché do quan chu chuyén ché bi lat ¢6; ché 6 quan chu lap hién duoc
thiét lap.
-'Y nghia: M duong cho cht nghia tu ban phat trién manh mé & nugc Anh
- Tinh chat:
+ Cach mang Anh mang tinh chat caa mot cuc cach mang tu san.
+ Tuy nhién, day 1a cudc cach mang khéng triét dé, do: lec lwong phong Kién chua
bi x6a bo hoan toan (van duy tri ngdi vua va thé hec cua quy toc mai,...); thanh qua
cach mang khong dap tng quyén lgi ciia phan dong nhan dan lac do.
- Pic diém:
+ Luc lugng lanh dao: giai cap tu san va quy toc mai
+ Hinh thac: noi chién.
2. Chién tranh gianh dgc lap caa 13 thudc dia anh & Bic My
Dién bién chinh
- Ngay 16/12/1773, nhan dan Bét-ton tan cng ba tau ché ché caa Anh,



- Tir 5/9 dén 26/10/1774, Hoi nghi luc dia hop tai Phi-la-den-phi-a doi vua Anh x6a
bo c4c luat cdm vo 1y. Nhung vua Anh khong chap thuan.

- Thang 4/1775, chién tranh bung nd giita chinh quéc va thude dia. Quan ddi thude
dia do G. Oa-sinh-ton chi huy.

- Ngay 4/7/1776, ban Tuyén ngdn doc lap dugc thong qua, xac dinh quyén con ngudi
va quyén doc 1ap cua céc thude dia. Hop ching quéc Hoa Ki ra doi.

- Quan doi thudc dia gap nhiéu kho khin nén lic dau that bai ¢ nhiéu noi. Tuy nhién,
nghia quan van giir duoc luc luong va timg bude danh bai cac dot tin cong cua quan
Anh.

- Thang 10/1781, quan doi Anh dau hang.

- Thang 9/1783, Hiép dinh Pa-ri duogc ki két. Anh budc phai cong nhan nén doc lap
cua 13 thudc dia.

¢) Két qua, y nghia, tinh chit va dic diém

- Két qua:

+ Lat do su thong tri ciia thuc dan Anh; gianh dugc doc 1ap cho 13 thudc dia.

+ Pua dén sy ra doi cia mot qudc gia méi: Hop ching quc Hoa Ki

.Y nghia:

+ M@ duong cho su phat trién cua cha nghia tu ban & Bac My

+ C6 vii cudc dau tranh gianh doc 1ap, tu do cta nhan dan thudc dia khap noi trén
thé giGi

- Tinh chat:

+ Chién tranh gianh doc 1ap cua 13 thudc dia Anh & Bac M§ 1a mang tinh chit cua
mot cudc cach mang tu san.

+ Tuy nhién, day 1a cudc cach mang tu san khong triét dé do: khdng tha tiéu duoc
ché do nb 1¢; thanh qua cach mang khong dap ung quyén lgi cta phan dong nhan
dan luc do.

- Pic diém:

+ Luc lugng lanh dao: giai cap tu san va tang 16p chii nd

+ Hinh thic: chién tranh giai phong dan toc

3. Cach mang tw san Phap

Dién bién chinh

- Ngay 14/7/1789, quan ching nhan dan Pa-ri tin céng nguc Ba-xti. Cach mang bung
no.

- Thang 8/1789, Qudc hoi lap hién cong bé Tuyén ngdn Nhan quyén va Dan quyeén,
néu khau hiéu ndi tiéng: “Tu do - Binh ding - Bac ai”.



- Théng 9/1792, ché a6 phong kién chuyén ché bi lat d6. Nén cong hoa duoc thanh
lap.

- Thang 1/793, vua Lu-1 XV bj xi tir. Lién minh phong kién chau Au tan cong nudc
Phap.

- Thang 7/1793, Rd-be-spie thiét 1ap nén chuyén chinh cach mang, lanh dao nhan
dan Phap danh bai cudc tan cdng cua lién minh phong kién chau Au. Cach mang
Phap dat téi dinh cao.

- Thang 7/1794, luc luong tu san phan cach mang tién hanh dao chinh, 1at 46 Ro-be-
spie. Cach mang Phap thoai trao

- Nam 1799, Na-pd-18-6ng 1&n nam quyén. Cach mang két thic.

¢) Két qua, y nghia, tinh chit va dic diém

- Két qua:

+ X0a bo ché do quan cha chuyén ché; thiét 1ap nén cong hoa & Phap;

+ Khang dinh céc quyén ty do dan chi cta cong dan

Y nghia:

+ Mé duong cho su phat trién manh mé cua chii nghia tu ban & Phap.

+ Tao ra nhitng thay doi sau rong trong pham vi nuéc Phap va dé lai nhiéu ddu an
sau sic trong tién trinh lich st chau Au.

- Tinh chat: cAch mang tu san

- Pic diém:

+ Luc luong 1anh dao: giai cp tu san

+ Hinh thtc: noi chién va chién tranh bao vé t6 qudc

BAI 2: CACH MANG CONG NGHIEP

1. Nhitng thanh twu tiéu biéu cia cach mang cong nghiép

* Thoi gian dién ra cach mang cong nghiép: Cudi thé ki XVI1I - dau thé ki XIX
* Quy mo cuia cugc cach mang cong nghiép:

- Khai dau tir nude Anh (bat dau tir linh vyuc san xuat len da).

- Tir nuéc Anh, cach mang cong nghiép nhanh chdng lan rong ra cac nudc khac
(buc, Phap, My,...)

* C4c thanh tyu tiéu biéu:

- Nam 1764, Giém Ha-gri-vo ché tao ra may kéo soi Gien-ni.

- Nam 1769, Giém Oat ché tao ra dong co hoi nuéc. Téi nam 1784, dong co hoi
nudc dugc hoan thién va dugce dua vao str dung trong cac cong xudng.

- Nam 1785, Et-mon céc-rai ché tao ra may dét.



- Trong linh vuc luyén kim ciing c6 nhiéu phat minh quan trong, nhu:

+ K1 thuat dung than cdc dé luyén gang thanh sat cia Hen-ri Cot (nam 1784)

+ Phuong phép luyén sat thanh thép cua Han-man (nam 1790)

- Nhiéu may méc phuc vu cho san xuat néng nghiép di ra doi, nhu: may tia hat béng
may git co khi, tur dong cit va bo ngii coc, ...

- Nam 1838, hé théng dién tin sir dung md Modc-xo ra doi, 1am thay dbi cach thuc
giao tiép cua nhan loai

2. Nhirng tac dong ciia cach mang cong nghiép déi véi san xuit va dei song

* Tac dong dén doi song kinh té:

- Thiic day su phét trién cta nhiéu nganh kinh té, dic biét 1a giao théng van tai, khai
mo va san xuat ndng nghiép.

- Lam thay ddi co ban quéa trinh san xuat; ning suat lao dong duoc nang cao, tao ra
ngudn cua cai doi dao cho xa hai.

- Lam thay d6i bd mit ctia nhiéu nude tu ban: xuat hién nhiéu khu céng nghiép 16n,
thanh phé 16n, dua téi sy chuyén dich trong co ciu lao dong va dén cu,..

* Tac dong dén doi song xa hoi:

- Thay d6i doi séng cta ngudi dan va ciu tric xa hoi:

+ Gidi cha xuong giau 1én nhanh chéng, tra thanh giai cip tu san thong tri x& hoi.
+ Nhitng ngudi tho 1am thué bi béc 16t, tré thanh giai cap vo san.

- MAu thuan giita giai cip tu san va giai cap vo san ngay cang sau Sac.

BAI 3: TINH HINH PONG NAM A TU NUA SAU
THE KI XVI DPEN THE KI XIX

1. Qua trinh xam nhap ciia tu ban phwong TAy vao cac nuwéc Pong Nam A

* Nguyén nhan:

+ Sau cac cudc phat kién dia Ii, nén san xuat ciia cac nudc phuong tay phat trién, dat
ra nhu cau ngay cang lén vé: nguyén liéu, nhan cong, thi truong tiéu thuy, ...

+ Pong Nam A 1a khu vyuc ¢6 vi tri quan trong cho giao thuong trén bién; giau huong
li¢u, nguyén li¢u va nhan cong,...

+ Mt khéc, tir nira sau thé ki xvi, ché do phong kién ¢ nhiéu nudc Pong Nam A da
bat dau boc 16 diu hiéu khung hoang.

=> cac nudc Pong Nam A nhanh chong trd thanh ddi tugng xam lugc cua cac nudc
phuong tay.

2. Tinh hinh chinh tri, kinh té, vin héa - xa hdi ciia cac nwéc Pong Nam A duéi
ach do h¢ cia thuc dan phwong Tay



a) Tinh hinh chinh tri

- Chinh sach cai tri:

+ “Chia dé tri” (chia mdt nuéc hodc mot ving thudce dia thanh cac don vi hanh chinh
vai nhirng chinh sach cai tri khac nhau)

+ Mua chudc, khéng ché bd phan phong kién dau hang.

+ Quan chiic thyc dan cai tri truc tiép & trung wong va ctr ngudi ban x& cai quan &
dia phuong.

- Tac dong:

+ Triéu dinh phong kién da dau hang, phu thuc vao chinh quyén thuc dan.

+ Su chia ré dan toc, ton gido trong noi bo ting nudc va tao nén khoang cach gitra
cac qudc gia trong khu vuc.

b) Tinh hinh kinh té

- chinh s&ch cai tri:

+ Cudp doat rudng dat, “cudng buc trong trot”

+ Chl trong phat trién cac nganh: cong nghiép ché bién, san xuat hang tiéu dung,
khai thac khoang san,...

+ Phét trién hé thong giao théng van tai nham phuc vu cho cic chuong trinh khai
thac thuoc dia va muc dich quéan su.

- Tac dong:

+ Tai nguyén suy giam, nhan céng bi bdc 16t ning né; nén kinh té phat trién thiéu
can d6i giita cac nganh, cac dia phuong, ...

+ Phuong thirc san Xuat tu ban chii nghia du nhap vao céc nudc déng nam 4 dua dén
mét s chuyén bién tich cuc.

¢) Tinh hinh x& hoi, van héa:

- Chinh sé&ch cai tri:

+ Ki thi chang toc, ton gido; chia ré khdi doan két dan toc. ...

+ Ap dit chinh sach vin héa mang dam tinh “ngu dan”

- Tac dong:

+ V& xa hoi: giai cip cii phan hoa, xuat hién céac luc lwong x4 héi méi; mau thuin
gitta nhan dan thudc dia vai chinh quyén thuc dan dang cao.

+ V& vin hoa: vin héa phuong tdy du nhap vao dong nam 4.

BAI 4: XUNG PQT NAM - BAC TRIEU VA TRINH NGUYEN

C4c cudc xung ddt Nam - Bic triéu; Trinh - Nguyén
a) Xung dot Nam - Bic triéu



- Nam 1533, ¢ ving Thanh Hoéa, nhiéu cyu than cta nha Lé (dung dau la Nguyén
Kim) di dua Lé Duy Ninh 1én lam vua, d6i dau v&i nha Mac (st goi 13 Nam triéu)

- Tir nam 1533 - 1592, xung d6t Nam - Bac triéu xay ra, chién truong chinh 1a viing
Thanh Héa - Nghé An.

- Nam 1592, Nam triéu chiém duoc Thiang Long, nha Mac phai chay 1&n Cao Bang.
- Pén ndm 1677, triéu Mac cham dut.

b) Trinh - Nguyén phan tranh

- Nam 1545, Nguyén Kim qua doi, vua Lé trao toan bo binh quyén cho Trinh Kiém.
- Nam 1558, Nguyén Hoang, dugc cir vao tran tha Thuan Hoa. Ho Nguyén ting
budc xay dung thé luc va mé rong dan dat dai vé phuong Nam.

-Nim 1613, Nguyén Hoang mat, con Ia Nguyén Phiic Nguyén 1én thay, di to rd thai
d6 doi lap va cham dat viéc nop thué cho ho Trinh.

- Xung dot Trinh - Nguy&n bing né vao nim 1627. Sau hon 50 nim giao tranh khong
phan thiang bai, nim 1672, hai bén tam giang hoa, lay séng Gianh lam ranh gigi phan
chia dat nudc.

Hé qua xung ddt Nam - Bac triéu va Trinh - Nguyén

- Vé chinh tri:

+ Su thdng nhat cta dat nudc bj xAm pham. T nim 1672, song Gianh tré thanh ranh
gidi chia cat Pai Viét thanh hai dang: Pang Ngoai (tir SOng Gianh tré ra bic) do con
chau ho Trinh thay nhau cai quan; Dang Trong (ttr song Gianh tré vao nam) do con
chéu ho Nguyén truyén ndi nhau cam quyen.

+ Hinh thanh cuc dién “mét cung vua - hai pht chta” (ca hai chinh quyén Trinh,
Nguyén déu ding nién hiéu vua L&, déu thira nhan quéc hiéu Pai Viét).

- Vé kinh té - xa hoi:

+ Trong thoi gian dién ra chién sy, hoat dong kinh té cua dat nudc bi tan pha.

+ Pai séng nhan dan khon khé (dac biét ¢ ving xay ra chién su).

- V& lanh thé, 1anh hai:

+ Lanh tho Pang Trong dan dugc duoc mé rong vé phia Nam

+ Chinh quyén chtia Nguy@n trién khai nhiéu hoat dong thuc thi cha quyén tai quan
dao Hoang Sa va quan dao Truong Sa.

B. PHAN MON PIA Li

BAI 1: PAC PIEM VI TRi PIA Li VA PHAM VI LANH THO

1. Vi tri dia Ii va pham vi 1anh tho
*\/i tri dia Ii



- Viét Nam nam ¢ ria déng ctia ban dao Pong Duong, gan trung tdm khu vuc Dong
Nam A; vi tri cau ndi giira hai luc dia (A - Au va O-xtray-li-a), hai dai duong (Thai
Binh Duong va An 6 Duong).

- Viét Nam nam gan noi giao nhau cua c&c ludng sinh vat va cac vanh dai sinh
khoang 16n trén Trai Dat.

- Trén dat lién, Viét Nam c6 chung dudng bién gigi véi ba quéc gia (Trung Quéc,
Lao, Campuchia) va ¢ chung Bién Pong véi nhiéu nudc.

2. Anh hwéng cia vi tri dia Ii va pham vi 1&nh tho déi véi sy hinh thanh dic
diém dia li twr nhién Viét Nam

- Vi tri dia Ii va 13nh tho da quy dinh ddc diém co ban cia thién nhién nudc ta mang
tinh chat nhiét d6i am gié mua va c6 su phan hoa.

+ Poi véi khi hdu: Viet Nam nam hoan toan trong ving ndi chi tuyén & ban cau Bac
nén tong buc xa hang nam 16n, can can btc xa ludn duwong. Nudc ta nam trong khu
vuc thuong xuyén chiu anh hudng cua gio Mau dich (Tin phong) va giéo mua chau
A nén khi hau c6 hai mia rd rét.

+ Thién nhién nwdéc ta chiu dnh hwéng sAu sdc cua bién do tac dong cua cac khoi
khi di chuyén qua bién két hop véi vai trd ctia Bién Pong.

+ Vi tri dia | va pham vi 1anh tho tao nén su phan hod da dang cua thién nhién nuéc
ta theo chiéu Bac - Nam va theo chiéu Péng - Tay.

- Tuy nhién, nuée ta cling nam trong viing hay xay ra thién tai, nhat 1a b3o.

BAI 2: PAC PIEM PIA HINH

1. Pic diém chung cia dia hinh

*Pia hinh phan 16n 1a d6i ndi

- Viét Nam c6 khoang 3/4 dién tich 13nh thd dat lién la dia hinh d6i ndi, kéo dai tir
viing Tay Bic xuéng dén Pong Nam Bo.

- Pia hinh dong bang chiém 1/4 dién tich dat lién, bao gdm ddng bang chau thé va
d6ng bang ven bién. Trong do:

+ Pong bang séng Caru Long va dong bang sdng Hong 13 hai ddng bang chau tho c6
dién tich I6n nhat.

+ Dai d¢ong bang ven bién mién Trung twong d6i nho hep va bi chia cat boi cac nhanh
nGi cia diy Truong Son ddm ngang ra bién.

2. Cac khu vuc dia hinh

a) Dia hinh d6i nui



- Pia hinh doi nli ¢ nudc ta c6 su phan hoa da dang thanh cac khu vuc: ving ndi
Poéng Béc, ving ndi Tay Bic, ving nti Truong Son Béc va Trudng Son Nam.
* Khu vuc Pong Bic:
+ Pham vi: ndam & ta ngan sdng Hong, tir day nai Con Voi dén ving ddi ndi ven bién
Quang Ninh.
+ Pdc diém dia hinh: chi yéu 1a doi ndi thap, ¢ 4 day nai hinh canh cung (S6ng
Gam, Ngan Son, Bic Son, bong Triéu) chum lai & Tam Dao.
* Khu vuc Tay Béc:
+ Phgm vi: tir hitu ngan sdng Hong dén song Ca.
+ Ddc diém dia hinh: dia hinh cao nhat nudc ta, voi cac day ndi lon c6 hudng tay
bac - d6ng nam nhu Hoang Lién Son, PuPen Pinh, Pu Sam Sao. Trong khu vuc con
c6 cac day nui thap, cac son nguyén va cao nguyén da voi; cac canh déng thung
ling,...
b) Pia hinh déng bang
* Pong bang chau thd: dién hinh nhat 1a déng bang sdng Hong va dong bang séng
Cuu Long.
- bong bang séng Hong:
+ Dién tich: khoang 15.000 km?, do phtl sa séng Hong va séng Thai Binh boi dip.
+ Pdc diém dia hinh: phia bac con nhiéu d6i, ndi s6t; & phia nam c6 nhiéu 6 triing.
Pong bang séng Hong cé hé thong dé ven song ngan 1 nén chi c6 khu vuce ngoai dé
duoc bdi dap phu sa hiang nam, trong khi khu vire trong dé khong duoc bdi dap.
- bong bang sdng Ctu Long:
+ Dién tich: khoang 40.000 km?, do pht sa cta hé théng sdng Mé Cong boi dip.
+ Pdc diém dia hinh: c6 hé théng kénh rach chang chit va chiu anh huéng sau sic
ctia ché do thuy tridu. Ngoai ra, dong bang con c6 mot sé ving triing 16n nhu Bong
Thap Mudi, t giac Long Xuyén va ¢am liy nhu ving U Minbh, ...

BAI 3: ANH HUONG CUA PIA HINH POI VOI SU PHAN HOA TU

NHIEN VA KHAI THAC KINH TE

1. Anh hwéng ciia dia hinh déi véi sw phan bd 1anh thé tu nhién
a) Déi vai khi hau va sinh vat
- Pia hinh nudc ta chu yéu 1a ddi ndi thap, 1am cho tinh chat nhiét déi am gié moa
cta thién nhién dugc bao toan trén phan I6n 1anh tho. O nhitng khu vuc dia hinh cao,
khi hau va sinh vat co su phan hoa ré nét.
- O mot s day ndi, thién nhién cé su phan hoé giira hai bén suon, dién hinh 1a day
Truong Son Béc va Trudng Son Nam.



b) Bdi v6i song ngoi va dat

- DB6i véi s6ng ngoi:

+ Huéng nghiéng cua dia hinh anh hudng dén hudng chay cuaa séng ngoi: khu vuc
Tay Bic, séng chay theo hudng tay bac - dong nam; trong khi ¢ khu vuc Pong Bic,
sbng chay theo huéng vong cung.

+ Do doc anh hudng dén tde d6 dong chay: & ving nui, séng thuong chay nhanh; &
vung dong bang, sdng chay cham va diéu hoa hon.

- P6i véi dat: Bia hinh anh huong dén sy hinh thanh cac vanh dai dat theo do cao.
+ Khu vire doi ndi chu yéu 1a dat feralit, khu vuc dong bang 1a dat phu sa.

2. Anh hwéng ciia dia hinh d6i véi khai thac kinh té

a) Po6i voi dia hinh doi nai

- Thuan lgi:

+ Hinh thanh cac vung chuyén canh cay cong nghiép, cay an qua, chan nudi gia suc
I6n va 1am nghiép.

+ Mot s6 viing ndi c6 nhiéu tiém ning phat trién thuy dién, céng nghiép khai thac va
ché bién khoang san.

+ C0 loi thé phat trién du lich véi cac phong canh dep va khi hau 6n hoa.

- Kho khan:

+ Pia hinh nui bi chia cit manh ciing giy han ché trong viéc xay dung co sé ha tang,
phat trién giao théng van tai.

+ Hay xay ra thién tai (1& quét, sat 1o dat,..).

b) Poi véi dia hinh bo bién

- Thuan lgi:

+ Phat trién du lich bién (do dia hinh bo bién da dang véi nhiéu bai cat dai, canh
quan dep, nudc bién trong xanh,...). Vi du: bai bién Ling Co6, My Khé, Nha
Trang,...);

+ Céac viing, vinh & khu vuc Nam Trung Bé thuan lgi cho viéc nudi trong hai san.

+ Doc bo bién c6 nhiéu dia diém nuéc sau thuan lgi cho xay dung cang bién, dic
biét la cang nudc sdu, dién hinh nhu Viing Ang (Ha Tinh), Quy Nhon (Binh Dinh),
Van Phong (Khanh Hoa),...

- Khé khin: tinh trang mai mon, sat 16,... gay bat loi cho cac hoat dong kinh té.



NOI DUNG ON TAP KIEM TRA GIUA Ki LSPL 9

LICH SU"

BAI 1: NUOC NGA VA LIEN XO TU NAM 1918 PEN NAM 1945

< Lap bang so sanh : Chinh sach céng san thoi chién va chinh sach kinh té méi.

Muc Chinh sach céng san thai chién Chinh séach kinh té méi
Thati gian 1918-1920 1921-1925
Noi dung | - Trung thu luvong thyuc thua. - Béi bo trung thu lvong thuc, thay

- Quédc hitu hda toan bd xi nghiép
- Nha nudc ndm doc quyén vé quan

li, phan phéi luong thuc, thuc pham.

bang thué luong thuc.
- Chinh phu kiém soat cac nganh
cong nghiép chinh, khuyén khich
dau tu nude ngoai.. ..
- Tu nhan dugc tu do budn ban, trao

d6i hang hoa.

Tac dong

Nha nwéc X0 viét dwoc giir virng

Kinh té dwoc phuc hoi va phat

trién

Bai 2: CHAU AU VA NUOC MY TU NAM 1918 DPEN NAM 1945
2. Cudc dai suy thoai kinh té (1929 - 1933)

a. Nguyén nhan

- Do céc nuéc & Chau Au va M san xuit 6 at, chay dua theo loi nhuan => “cung” vuot qua “cau”.

b. Pham vi, quy mo:

- Bat dau tir Mi, cudc khung hoang nhanh chéng lan rong ra toan bo thé gioi tu ban.

c. Hau qua:

- Kinh té bi suy thoéi nghiém trong.

- Hang tram triéu nguoi that nghiép, phong trao dau tranh cua nguoi lao dong dién ra sdi noi. Lo lra

cht nghia phat xit xuat hién de doa nén hoa binh thé giéi.

3. Swr hinh thanh chii nghia phat xit & chau Au

- Pé thoat khoi cudc khiing hoang kinh té thé gioi:

+ Cac nudc Anh, Phap,... tién hanh nhiing cudc cai cach kinh té — xa hoi.

+ Cac nudc Puc, I-ta-li-a, di theo con duong phat xit hod, thiét lap ché do doc tai, phat dong chién

tranh dé phan chia lai thé gioi.




4. Nwéc My giira hai cudc chién tranh thé giéi (1918 -1939)

- Sau chién tranh thé gigi thir nhat My budc vao thoi ky phon vinh kinh té dat dwoc murc ting trudng
cao.

+ Nam 1929, My chiém 48% san lugng cdng nghiép thé gigi.

+ Pung dau thé gisi vé san xuat o to, thép va dau lra.

-Niam 1921, Bang Cong san My ra doi, tham gia vao doi sdng chinh tri & M. Song vai trd quyét dinh
thudc hai Bang Dan chu va Bang cong hoa.

- Nam 1929 nuéc My roi vao khing hoang kinh té tram trong.

-Niam 1932 thuc hién chinh sach cai cach vé kinh té xa hoi (goi chung la “théa thuan méi”) cua Ru-
do-ven .

+ Noi dung: Tang cudng vai trd clia nha nudc: truc tiép can thiép sau vao cac linh vuc quan trong:
Ngan hang, thi truong chirng khoan, cac cong trinh lon...

+ Két qua: Pua nudc My da thoat ra khoi cudc khang hoang kinh té 1929 — 1933 g6p phan 6n dinh

tinh hinh kinh té, x& hoi My , duy tri nén Dan chu tu san.

Bai 3: CHAU A TU NAM 1918 PEN NAM 1945
1. Nhat Ban giira 2 cudc chién tranh thé giéi:
- Sau Chién tranh thé gi6i thtr nhat, kinh té Nhat Ban phat trién on dinh.
- Nén kinh t& Nhat Ban chiu nhiéu tac dong cua cudc khung hoang kinh té 1929 — 1933.
- Nhat Ban chu truong giai quyét tinh trang khé khin cua nén kinh té théng qua hoat dong xam lugc,
banh trudng nhiam vao cac nuée lang giéng. ...
+ Nam 1931 Nhat Ban chiém viung DPong Bac Trung Qudc.
+ Thang 7 /1937 Nhat ban mé rong cudc chién tranh xAm lugc ra toan 1anh thé Trung Quéc.
+ Nam 1940 Nhat Ban cong b Thuyét Dai Pong A tao co sd xam luge cac nude Pong Nam A.
Bai 4: CHIEN TRANH THE GIGI THU HAI (1939-1945)
1. Nguyén nhan bung no
+ Nguyén nhan sau xa:
- Sau CTTG thir nhat nhitng van dé thi truong va thudc dia van tiép tuc nay sinh gitta cac nudc dé
qudc.

- Cudc dai suy thoai kinh té (1929-1933) lam cho nhitng mau thuin nay thém sau sic.



- Céc nudce Bic, I-ta-li-a, Nhat Ban phat xit héa bd may nha nuée va thuc hién y dinh gay chién
tranh phan chia lai thé gigi.

- Trong van dé ddi pho véi Buc, chinh phu Anh, Phap theo dudng 16i thoa hiép, con My git chinh

sach biét lap.
< Nguyén nhan truec tiép:
Thoti gian Sw kién
1938 Hoi nghi Muy-nich

Thang 3/1939 | Puc xam chiém hoan toan Tiép Khac, kién quyét theo dudi

muu d6 ba chu chau Au, tiéu diét Lién X6.

23/8/1939 Hiép ugc X0- Bic khong xam pham Ian nhau.
1/9/1939 Prc tan cong Ba Lan
3/9/1939 Anh- Phap tuyén chién véi Dtc. Chién tranh thé gioi thir hai
blng no.
3. Hau qua:

- Cudc chién tranh nay d3 giy ra nhitng hau qua vd cing nang né: nén kinh té thé gisi bi thiét hai:
nhiéu thanh phd, 1ang mac, co sd san xuat céng nghiép bi tan phé, cu thé: gan 60 triéu nguoi chét, 90
triéu ngudi bi tan tat, thiét hai vé vat chat 1én dén khoang 4000 ty do la M¥, gap 10 lan so véi chién
tranh thé gi6i thir nhat va bang tit ca cudc chién tranh trong 1000 nim trude d6 cong lai.
- Chién tranh thé gi6i thtr hai két thic vai su sup d6 hoan toan caa chu nghia phat xit.

Bai 6: HOAT PONG CUA NGUYEN Al QUOC VA SU THANH LAP PANG CONG SAN

VIET NAM

1. Hoar déng ciia Nguyén Ai Quéc trong nhigng néam 1918- 1930

Thei gian Hoat dong cia Nguyén Ai Quéc

1919 Tham gia hoat dong trong Dang x& hoi Phap. Thay mat nhém nhiing
ngudi An Nam yéu nude giri dén hoi nghi Véc-xai ban Yéu sach cua

nhan dan An Nam.

1920 | Boc So thdo lan thir nhdt nhiing ludn cuong vé van dé dan téc va van
dé thuge dia cta Lé-nin; tham gia Dai hoi XVIII cua Bang x& hoi
Phap: bo phiéu tan thanh viéc gia nhap Quéc té thir ba; tham gia sang

lap Bang Cong san Phap.




1921 Tham gia sang lap Hoi lién hiép thudc dia.
1922 | Xuat ban béo Nguwoi cung khé (Le Paria).

1923 | Sang Lién X8, du Hoi nghi Qudc té nong dan va duoc bau vao Ban

chap hanh

1924 | Tham du va trinh bay vé cdch mang & cac nuéc thude dia tai Dai hoi

V cua Quéc té cong san.

1925 Thanh lap Hoi Viét Nam Cach mang Thanh nién; xuat ban Ban &n
ché dé thuc dan Phéap.

1927 Cac bai giang ctiia Nguyén Ai Quéc trong céac 16p dao tao can bo duoc

tap hop thanh sach Duwong Kach ménh.

1930 Triéu tap va chu tri thanh Iap Bang cong san Viét Nam.

2. Sw thanh 1ap Pang Cong san Viét Nam

a. Hoan canh lich si

- Thang 3/1929, chi bo cong san dau tién ¢ Viét Nam duoc thanh 1ap.

- Tir thang 6 dén thang 9/1929, ba t6 chiic cong san ndi tiép nhau ra doi (An Nam céng san dang,
Pong Dwong cdng san diang, Pong Dwong cdng san lien doan) di thic day phong trao cach mang
Viét Nam phét trién nhung qua trinh hoat dong lai riéng I¢, tranh gianh anh huong = cach mang c6
nguy co bi chia rg.

b. Noi dung

- Thoi gian: tir ngay 6/1 dén ngay 7/2/1930.

- Pia diém: Ciru Long (Huong Cang, Trung Qudc).

- Ngwoi chu tri: Nguy@n Ai Qudc (voi cuong vi 1a phéi vién cua Qudc té cong san).

- No¢i dung hgi ngh;:

+ Hop nhét céc t6 chirc cong san thanh mot dang duy nhat, lay tén 1a Bang cong san Viét Nam.

+ Thong qua Chinh cwong vén tit, Sach lwec van tdt, Diéu 1¢ tom tat cua Pang do Nguyén Ai Québc
soan thao. P6 1a Cuong linh chinh tri dau tién cua Dang.

c.Y nghia

- Pang Cong san Viét Nam ra doi 1a két qua tat yéu cua cudc dau tranh dan toc va giai cap ¢ Viet Nam.
- Cham dit thoi ki cach mang Viét Nam khung hoang vé giai cap lanh dao va duong 16i ctu nudc.

- T day, cach mang Viét Nam tro thanh mot bo phan khing khit ctia cach mang thé gidi.

PIA Li:



1. Pic diém phan bd cic dan tdc Viét Nam

a. Cac dan tdc sinh song rong ,khz"lp trén khip lanh tho Viét Nam

- Nudc ta ¢6 54 dan toc doan két, cing nhau xay dung va bao vé t6 quoc. Cac dan toc
sinh sdng trén khap 13nh tho nudc ta.

- Dan toc kinh chiém 85 %, cu tra khép ca nudc nhung tip trung déng bé‘mg, ven bién,
trung du

- Dan toc thiéu sb chiém15 %, sinh sdng chii yéu & ving d6i nii, cao nguyén.

- Mot sb dan toc nhu Kho-me, Chiam va Hoa sinh séng tap trung & ving déng bang va
do thi.

b. Sw phan b thay doi theo khong gian va thoi gian 7 7 ,

- Do viéc khai thac cac diéu kién tu nhién va tai nguyén thién nhién dé phat trién kinh t¢ —
x4 hoi & cac ving kinh té.

- Khéng gian sinh séng dugc mé rong, tinh dan xen trong phan b cac dan toc tro nén
pho bién.

¢. Nguoi Viét Nam ¢ nwée ngoai ludn hwéng vé to quoc

- C6 khoang 5,3 tri¢u nguoi (nam 2021).

- La bo phan khong tach ro1 va ngué)n luc cua cong dé)ng dan toc Viét Nam.

2. Gia ting dan so va co cau dan so

a. Gia ting dan so

- Quy md dan s dong: 98,3 triéu nguoi (2021), dung tht 3 khu vue Pong Nam A va
thr 15 trén thé gigi.

- Ti I8 gia ting dan s6 kha thap va c6 xu huéng giam.

b. Co ciu dan sé

- Co cAu theo tudi: ti 16 dudi 15 tudi giam, ti 18 tir 65 tudi tro 1én ting. Viét Nam dang
trong thoi ki dan s vang va c6 xu huéng gia hoa dan sd.

- Co cau dan sé theo gigi tinh kha can bang. Tinh trang mat can bang gigi tinh & nhém
so sinh kha ro rét.

3. Phan héa thu nhap theo vung ¢ nwéc ta

- Thu nhap binh quan dau nguoi / thAng & nudc ta con thap: 4,2 triéu dong

- Thu nhap ngudi dan c6 su cai thién nhung van con sy phan hda theo ving.

1. Pic diém phan bo dan cw

- Mat do dan s6 nuéc ta cao (297 ngudi/km?)

- Phan bé dan cu khac nhau gitra cac khu vuc:

+ Cac khu vuc ddng bang, ven bién din cu tap trung dong duc
+ Céc khu vuc mién nii dan cu thua thét

+ Dan cu chu yéu song ¢ ndng thdn (62,9% )

- Phan b6 dan cu c6 sy thay dbi

+ Ti 1€ d&n thanh thi tang nhanh (37,1%)

+ Céc ving kinh té phat trién ning dong thu hut dong dén cur.

2. Quan cu thanh thi va quin cu néng thon




Hai loai hinh quan cu & nudce ta 1a quan cu ndng thon va quan cu thanh thi Quan
cu nong thon dang thay d61 manh mé vé€ cau truc, hoat dong kinh té va chic
nang.
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	Bài 1. THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU (3 tiết)
	1.Vị trí, hình dạng, kích thước
	+ Kích thước: Châu Âu có diện tích nhỏ khoảng 10,5 triệu km2, chỉ lớn hơn châu Đại Dương.
	2. Đặc điểm tự nhiên của châu Âu
	a. Địa hình
	- Khá đơn giản, chia thành 2 khu vực địa hình chính: đồng bằng và miền núi.
	- Khu vực đồng bằng: chiếm phần lớn diện tích, phân bố chủ yếu ở phía Đông và trung tâm.
	- Khu vực miền núi bao gồm:
	+ Địa hình núi già: phân bố ở phía Bắc và trung tâm, theo hướng Bắc-Nam.
	+ Địa hình núi trẻ: chiếm 1,5% diện tích lãnh thổ, phân bố chủ yếu ở phía Nam.
	b. Khí hậu
	Có sự phân hóa từ bắc xuống nam, từ tây sang đông tạo nên các đới và kiểu khí hậu khác nhau gồm:
	- Đới khí hậu cực và cận cực (phía bắc châu lục và các đảo vùng cực).
	- Đới khí hậu ôn đới (chiếm diện tích lớn nhất),gồm 2 kiểu: khí hậu ôn đới hải dương (các đảo và vùng ven biển phía Tây), khí hậu ôn đới lục địa (vùng trung tâm và phía đông).
	- Đới khí hậu cận nhiệt (phía nam): kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.
	- Vùng núi: khí hậu thay đổi  theo độ cao.
	c. Sông ngòi
	- Mạng lưới dày đặc, đầy nước quanh năm, không có lũ lớn.
	- Các sông dài và quan trọng nhất Châu Âu là: Von-ga, Đa-nuýp, Rai-nơ.
	d. Đới thiên nhiên
	- Đới lạnh:
	+ Có khí hậu cực và cận cực; chiếm một phần nhỏ diện tích lãnh thổ, bao gồm các đảo, quần đảo ở Bắc Băng Dương và một dải hẹp ở phía Bắc châu lục.
	+ Quanh năm tuyết bao phủ, sinh vật nghèo nàn, động vật có một số loài chịu được lạnh.
	- Đới ôn hòa: chiếm phần lớn lãnh thổ châu Âu, thiên nhiên phân hóa đa dạng (thay đổi theo sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa).
	Bài 2. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU ÂU (2 tiết)
	1.Đặc điểm dân cư châu Âu
	2.Đặc điểm di cư ở châu Âu
	+ Từ thế kỉ XV, người châu Âu đã di cư đến khai phá các vùng đất mới ở châu Mỹ.
	+ Từ giữa thế kỉ XX đến nay, người nhập cư vào châu Âu tăng mạnh.
	+ Châu Âu đã tiếp nhận khoảng 86,7 triệu người di cư quốc tế (2020)
	- Thuận lợi: Người nhập cư đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, tăng nhu cầu các sản phẩm và dịch vụ.
	- Khó khăn: Việc nhập cư trái phép vào châu Âu gây ra nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự.
	3.Đặc điểm đô thị hóa châu Âu
	- Quá trình đô thị hóa diễn ra sớm.
	- Đô thị hóa đang mở rộng, các đô thị vệ tinh xuất hiện ngày càng nhiều.
	- Mức độ đô thị hóa cao, tỉ lệ dân đô thị chiếm 75% ( năm 2020).
	- Các đô thị lớn: Pa-ri, Mat-xcơ-va,..lối sống đô thị trở nên phổ biến.
	Bài 3. PHƯƠNG THỨC CON NGƯỜI KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ
	BẢO VỆ THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU (2 tiết)
	1. Bảo vệ môi trường nước:
	- Nguyên nhân ô nhiễm: chất thải từ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt.
	- Giải pháp:
	+ Ban hành các quy định về nước, nước thải đô thị, nước uống để kiểm soát chất lượng.
	+ Đổi mới công nghệ trong xử lý nước thải.
	+ Tăng cường kiểm tra đầu ra nguồn rác thải, hóa chất độc hại từ nông nghiệp.
	+ Đảm bảo xử lý rác thải, nước thải từ sinh hoạt, công nghiệp trước khi thải ra môi trường.
	+ Kiểm soát, xử lý các nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động kinh tế biển.
	+ Nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường nước,…
	2.  Bảo vệ môi trường không khí:
	- Nguyên nhân ô nhiễm: hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ năng lượng, vận tải đường bộ.
	- Giải pháp: (1)
	+ Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển.
	+ Đánh thuế các-bon, thuế tiêu thụ đặc biệt với nhiên liệu có hàm lượng các-bon cao.
	+ Đầu tư phát triển công nghệ xanh, sử dụng năng lượng tái tạo dần thay thế năng lượng hóa thạch.
	+ Có các biện pháp giảm lượng khí thải trong thành phố.
	+ Phát triển nông nghiệp sinh thái.
	3. Bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu:
	- Nguyên nhân: Hoạt động khai thác quá mức tài nguyên, vấn đề ô nhiễm không khí, nước, biến đổi khí hậu,… đã làm suy giảm đa dạng sinh học ở châu Âu.
	- Giải pháp: (2)
	+ Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.
	+ Áp dụng các quy định rất nghiêm ngặt trong đánh bắt thủy sản.
	+ Trồng rừng, xây dựng vành đai xanh quanh đô thị,…
	- Nhờ các biện pháp bảo vệ nên các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước được bảo tồn tương đối tốt.
	CHỦ ĐỀ CHUNG 1:  CÁC CUỘC ĐẠI PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ
	1. Nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các cuộc đại phát kiến địa lí.
	a. Nguyên nhân
	- Từ giữa thế kỉ XV, nhu cầu tìm kiếm vàng bạc, thị trường và hương liệu đã thôi thúc người châu Âu tìm đường sang phương Đông.
	- Tuyến đường buôn bán truyền thống với phương Đông trước đó đã bị người Thổ Nhĩ Kì chiếm giữ => thôi thúc người châu Âu tìm kiếm con đường đi mới.
	b. Các yếu tố tác động:
	- Đến thế kỉ XV, có những điều kiện để thực hiện các cuộc thám hiểm như sự hiểu biết về trái đất, kĩ thuật đóng tàu, sự bảo trợ của một số nhà nước phong kiến ở châu Âu.
	2. Một số cuộc đại phát kiến địa lí
	a. Cuộc phát kiến địa lí của C. Cô-lôm-bô
	 Nguyên nhân: Để phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dung của  các nước châu Âu.
	 Thời gian (1492 – 1502 ).
	 Địa điểm bắt đầu:  Cảng Palos Tây Ban Nha.
	 Người tiến hành : Christopher Columbus ( C.Cô-lôm-bô).
	  Kết quả: Tìm ra châu Mỹ.
	b. Cuộc phát kiến địa lí của Ph. Ma-gien-lan
	 Nguyên nhân: Để phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dung của  các nước châu Âu. (1)
	 Thời gian (1519 – 1522 ).
	 Địa điểm bắt đầu:  Cảng San-lu-ca Tây Ban Nha.
	 Người tiến hành : Ferdinand Magellan (Ph.Ma-gien-lăng).
	  Kết quả: là người đầu tiên đi vòng quanh trái đất.
	3. Tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với tiến trình lịch sử
	a. Tích cực.
	- Thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển,mở rộng thị trường
	- Thúc đẩy giao lưu kinh tế,văn hóa Đông-Tây. Góp phần khẳng Trái Đất có dạng hình cầu.
	- Đem lại cho con người những hiểu biết mới về vùng đất mới,dân tộc mới, tuyến đường mới
	b. Tiêu cực
	- Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, người lao động nhất là nông dân ngày càng bị bần cùng hoá
	- Các cuộc phát kiến địa lý cũng dẫn tới nạn buôn bán nô lệ và nãy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa.
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